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BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	ĐIỀU, KHOẢN
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (sau đây gọi là Hệ thống quản lý chất lượng) trên cơ sở tự nguyện trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; hoạt động tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
	Xác định ba nhóm nội dung được điều chỉnh: (i) việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng - trên cơ sở khuyến khích, tự nguyện, khác với tính chất bắt buộc của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; (ii) hoạt động tư vấn, đào tạo hỗ trợ việc áp dụng; (iii) trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, khuyến khích. Việc xác định rõ tính chất tự nguyện ngay tại Điều 1 giúp toàn bộ các quy định tiếp theo được hiểu, áp dụng thống nhất theo đúng bản chất của chính sách.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước có nhu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
	Đối tượng áp dụng được xác định theo tiêu chí duy nhất là "có nhu cầu", không phân biệt cấp, loại hình cơ quan hay quy mô tổ chức. Cách quy định này bảo đảm phạm vi áp dụng bao quát toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện hành) mà không cần liệt kê chi tiết từng loại cơ quan, đồng thời không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ áp dụng nào - quyền quyết định thuộc về chính cơ quan, tổ chức.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, "Hệ thống quản lý chất lượng" là hệ thống quản trị được xây dựng, áp dụng tích hợp vào hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo nguyên tắc và phương pháp của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, tổ chức; không phải là phần mềm độc lập.
Đối với Ủy ban nhân dân các cấp, ngoài Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, được tham khảo, vận dụng thêm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương.
	Khẳng định ngay trong định nghĩa bản chất của Hệ thống quản lý chất lượng là một phương thức quản trị tích hợp vào hoạt động chỉ đạo, điều hành thực tế, không phải một phần mềm hay bộ hồ sơ tồn tại độc lập - đây là điểm mấu chốt để khắc phục tình trạng "ISO giấy" tách rời vận hành thực tế đã tồn tại qua nhiều năm thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là nền tảng áp dụng chung cho mọi đối tượng; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 - được xây dựng chuyên biệt cho chính quyền địa phương - là tiêu chuẩn tham khảo, vận dụng thêm dành riêng cho Ủy ban nhân dân các cấp, phù hợp với đặc thù phục vụ công dân, quản lý ngân sách công và trách nhiệm giải trình của cấp chính quyền này.

	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện trên cơ sở tự nguyện; cơ quan, tổ chức tự quyết định thời điểm, phạm vi, cách thức áp dụng phù hợp với nhu cầu quản trị và nguồn lực thực tế; chịu trách nhiệm thể hiện trung thực về phạm vi và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn khi thông tin, công bố về việc áp dụng.
2. Sử dụng, tích hợp vào quy trình, dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có; không tạo thành phần mềm, hồ sơ, quy trình, chế độ báo cáo trùng lặp với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy trình điện tử hiện có và các chương trình, đề án chuyển đổi số quốc gia đang triển khai.
3. Không thành lập bộ máy chuyên trách độc lập; được phân công đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện trong cơ cấu tổ chức hiện có.
	Đây là Điều cốt lõi thể chế hóa toàn bộ định hướng chính sách - Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Khoản 1 xác lập quyền tự chủ đầy đủ của cơ quan, tổ chức trong việc quyết định áp dụng, đồng thời gắn với trách nhiệm trung thực khi công bố kết quả, nhằm bảo đảm giá trị thực chất của việc áp dụng dù không có cơ chế kiểm tra, xác nhận từ bên ngoài. Khoản 2 là nguyên tắc quan trọng nhất để tránh lặp lại bất cập lớn nhất của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg: việc duy trì đồng thời hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng và quy trình vận hành thực tế trên hệ thống thông tin, phần mềm một cửa - hai hệ thống song song, gây lãng phí nguồn lực; nguyên tắc này cũng bảo đảm việc áp dụng không chồng chéo với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) và các chương trình chuyển đổi số quốc gia khác. Khoản 3 ngăn việc phát sinh biên chế, tổ chức mới trong khi vẫn cho phép phân công một đầu mối theo dõi trong bộ máy hiện có.

	Điều 5. Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu
	Điều 5. Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu
Cơ quan, tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được tham khảo Khung mô hình quản lý chất lượng tổng thể theo chu trình Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh (PDCA) do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định này, để tự rà soát mục tiêu, quá trình, kết quả và cải tiến hoạt động của mình.
Kết quả rà soát theo Khung mô hình có thể được cơ quan, tổ chức sử dụng làm cơ sở chuẩn hóa quy trình, phục vụ công tác chuyển đổi số theo Đề án 06 và các chương trình chuyển đổi số quốc gia có liên quan; việc tham khảo Khung mô hình không làm phát sinh nghĩa vụ báo cáo, kiểm tra bắt buộc và không thay thế, chồng chéo với các chương trình, đề án chuyển đổi số quốc gia đang triển khai.
	Thay vì quy định trực tiếp trong Quyết định hoặc ban hành kèm theo Phụ lục kỹ thuật gắn với một phiên bản tiêu chuẩn cố định, nội dung kỹ thuật về mô hình quản lý chất lượng theo chu trình PDCA được giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố bằng văn bản hướng dẫn riêng. Cách thiết kế này giữ cho Quyết định ổn định lâu dài, không phải sửa đổi mỗi khi tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế được soát xét, đồng thời cho phép Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật Khung mô hình linh hoạt theo diễn biến tiêu chuẩn (như Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2026 khi được nghiên cứu, công bố). Mục đích của Khung mô hình được xác định rõ, duy nhất là hỗ trợ cơ quan tự rà soát mục tiêu, quá trình, kết quả và cải tiến - không mở rộng sang việc kiểm tra tổ chức, bộ máy hay biên chế, vốn thuộc phạm vi quản lý khác. Việc gắn kết quả rà soát với công tác chuyển đổi số theo Đề án 06 chỉ là một ứng dụng có thể có, không phải mục đích chính, đồng thời khẳng định rõ việc tham khảo Khung mô hình không phát sinh nghĩa vụ báo cáo, kiểm tra và không chồng chéo với vai trò chủ trì của cơ quan được giao thực hiện Đề án 06.

	Chương II
QUẢN LÝ THEO QUÁ TRÌNH, CÔNG BỐ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

	Điều 6. Hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật
	Điều 6. Hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật
1. Căn cứ nhu cầu thực tế và nguồn kinh phí được giao, cơ quan áp dụng được quyền quyết định việc thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, cơ sở đào tạo hoặc chuyên gia độc lập để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận nâng cao chất lượng hệ thống.
2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin năng lực đã cung cấp và chất lượng dịch vụ cung cấp; việc thuê tổ chức tư vấn không phải là điều kiện bắt buộc để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
	Khoản 1 trao quyền chủ động hoàn toàn cho cơ quan áp dụng trong việc quyết định có thuê dịch vụ hỗ trợ hay không, thuê loại dịch vụ nào (hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn, đánh giá hoặc chứng nhận), phù hợp với nhu cầu và nguồn lực cụ thể. Khoản 2 áp dụng cơ chế hậu kiểm: tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin năng lực và chất lượng dịch vụ, thay cho cơ chế cấp phép, thẩm định năng lực trước khi hành nghề - phù hợp chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, không tạo thêm giấy phép con. Việc khẳng định thuê tư vấn không phải là điều kiện bắt buộc bảo đảm cơ quan có đủ nội lực vẫn có thể tự triển khai mà không phát sinh chi phí không cần thiết.

	Điều 7. Kinh phí thực hiện
	Điều 7. Kinh phí thực hiện
Cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn theo nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này.
	Quy định cơ sở pháp lý để cơ quan tự nguyện áp dụng có thể lập dự toán ngân sách cho hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn - điều kiện thực tế cần thiết để chính sách khuyến khích có tính khả thi, không chỉ mang tính hình thức do thiếu nguồn lực triển khai. Việc kinh phí được lập theo "nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối ngân sách" bảo đảm phù hợp với quy trình dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước hiện hành, không tạo kỳ vọng có khoản kinh phí riêng biệt, đương nhiên được cấp cho mọi cơ quan tự nguyện áp dụng.

	Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức áp dụng
	Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức áp dụng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm về kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức mình; bảo đảm nhân sự có năng lực phù hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khi cần thiết.
	Gắn trách nhiệm về kết quả áp dụng trực tiếp với người đứng đầu cơ quan - tương xứng với quyền tự quyết định áp dụng đã được trao tại Điều 4. Việc đã tự nguyện lựa chọn áp dụng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm thực chất về kết quả, tránh tình trạng áp dụng nửa vời, hình thức mà không có chủ thể chịu trách nhiệm cụ thể. Yêu cầu bảo đảm nhân sự có năng lực và tổ chức đào tạo "khi cần thiết" (không phải trong mọi trường hợp) giúp giảm sự phụ thuộc vào tư vấn bên ngoài, đồng thời phù hợp thực tế nhiều cơ quan đã có nhân sự đủ năng lực hoặc chỉ áp dụng ở phạm vi phù hợp với điều kiện của mình.

	Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Xây dựng, công bố Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu quy định tại Điều 5 và tài liệu hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
2. Hướng dẫn việc tham khảo, vận dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 đối với Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Điều 3 Quyết định này.
3. Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Điều 6 Quyết định này.
4. Phổ biến, chia sẻ mô hình áp dụng có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định này.
	Điều này giao đầy đủ các nhiệm vụ kỹ thuật, chuyên môn cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, trong khi bản thân Quyết định chỉ quy định ở tầm nguyên tắc, chính sách. Khoản 1 là cơ sở pháp lý để Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung mô hình tham chiếu và tài liệu hướng dẫn áp dụng dưới hình thức văn bản riêng, thay cho việc quy định cứng trong Quyết định hoặc Phụ lục kèm theo. Khoản 2 giao nhiệm vụ hướng dẫn riêng về việc vận dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 cho chính quyền địa phương - lĩnh vực cần nghiên cứu chuyên sâu do đặc thù của tiêu chuẩn này. Khoản 3 giới hạn vai trò của Bộ ở mức hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, không đặt ra cơ chế quy định quyền, nghĩa vụ chi tiết hay điều kiện hoạt động, nhằm bảo đảm không hình thành thêm một tầng quản lý nhà nước mới đối với thị trường dịch vụ tư vấn, trái với tinh thần đơn giản hóa của chính sách. Khoản 4 xác định vai trò chủ động tuyên truyền, phổ biến của Bộ - yếu tố quan trọng đối với một chính sách vận hành theo cơ chế tự nguyện, khi việc lan tỏa nhận thức và chia sẻ mô hình hiệu quả chính là động lực để cơ quan, tổ chức chủ động tham gia.
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	Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình áp dụng từ thông tin sẵn có hoặc do cơ quan tự nguyện cung cấp.
2. Khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định này.
	Vai trò của các Bộ, ngành, địa phương được xác định là "khuyến khích, tạo điều kiện", nhất quán với cơ chế tự nguyện xuyên suốt Quyết định, không phải vai trò chỉ đạo, kiểm tra bắt buộc. Việc tổng hợp tình hình áp dụng chỉ dựa trên thông tin sẵn có hoặc do cơ quan tự nguyện chủ động cung cấp, không đặt ra chế độ báo cáo bắt buộc. Khoản 2 bổ sung cơ chế khen thưởng theo pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành, nhằm tạo động lực thực chất để cơ quan, đơn vị duy trì việc áp dụng lâu dài, không chỉ dừng ở việc xây dựng ban đầu.
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1. Cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg được tiếp tục sử dụng quy trình, dữ liệu và kết quả đã có nếu còn phù hợp; tự quyết định việc tiếp tục áp dụng theo quy định tại Quyết định này.
2. Các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 được tiếp tục áp dụng đối với cơ quan, tổ chức tự nguyện tiếp tục áp dụng cho đến khi văn bản hướng dẫn mới được ban hành; trường hợp có nội dung không phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này.
	Quy định chuyển tiếp bảo đảm không phủ nhận, không lãng phí kết quả mà các cơ quan đã đầu tư xây dựng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg qua hơn 10 năm thực hiện: quy trình, dữ liệu, kết quả đã có được tiếp tục sử dụng nếu còn phù hợp, và quyền quyết định tiếp tục áp dụng hay không hoàn toàn thuộc về cơ quan, nhất quán với nguyên tắc tự nguyện. Khoản 2 xử lý mối quan hệ giữa văn bản hướng dẫn kỹ thuật đã ban hành theo cơ chế bắt buộc trước đây với nguyên tắc tự nguyện của Quyết định mới: các văn bản đó tiếp tục có hiệu lực áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng nếu có nội dung không phù hợp với nguyên tắc tự nguyện tại Điều 4 (ví dụ quy định mang tính bắt buộc, áp đặt) thì ưu tiên áp dụng theo Quyết định này - bảo đảm không có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý trong thời gian Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa kịp ban hành văn bản hướng dẫn mới.
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 và thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Xác định thời điểm Quyết định có hiệu lực (01/01/2027), tạo khoảng thời gian cần thiết để các cơ quan, tổ chức chuẩn bị và để Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn trước khi Quyết định chính thức thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Quy định đầy đủ phạm vi chủ thể chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng thông lệ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.



